
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Trần Văn Chổm Nam 18/07/1997 10021012 Nghệ An

2 Nguyễn Văn Minh Nam 01/11/1992 10025622 Quảng Bình

3 Nguyễn Văn Toàn Nam 08/12/1990 10003169 Hải Dương

4 Nguyễn Công Hùng Nam 08/04/1999 10000011 Hà Nội

5 Vũ Hồng Vĩnh Nam 20/01/1996 10005044 Hà Nam

6 Nguyễn Lê Sỹ Thọ Nam 23/02/1993 10019168 Thanh Hóa

7 Thái Bá Hoàng Nam 15/05/1999 10021226 Nghệ An

8 Phạm Thị Nhung Nữ 28/05/1991 10003196 Hải Phòng

9 Trần Nhân Hậu Nam 18/07/1986 10027461 Quảng Trị

10 Nguyễn Quang Hưng Nam 28/11/1986 10007624 Ninh Bình

11 Bùi Đức Long Nam 02/10/1997 10018482 Thanh Hóa

12 Bùi Văn Dương Nam 06/11/1988 10003106 Hải Dương

13 Trịnh Hữu Tiệp Nam 28/01/1987 10002164 Hải Phòng

14 Lê Tiến Giáp Nam 25/08/1991 10017691 Thanh Hóa

15 Nguyễn Khắc Tuấn Nam 26/03/1989 10027098 Quảng Trị

16 Hoàng Đức Anh Nam 13/08/1997 10013389 Bắc Giang
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17 Lê Đức Anh Nam 13/08/1992 10016610 Lai Châu

18 Đinh Xuân Thành Nam 29/08/1988 10018713 Thanh Hóa

19 Trần Văn Nhiệm Nam 12/08/1986 10005129 Hà Nam

20 Bùi Văn Dương Nam 04/07/1999 10002058 Hải Phòng

21 Quách Văn Mạnh Nam 09/08/1999 10017574 Thanh Hóa

22 Thân Đình Văn Nam 11/10/1999 10013112 Bắc Giang

23 Trần Thành Nam Nam 27/10/1999 10005030 Hà Nam

24 Vũ Văn Minh Nam 02/09/1995 10012872 Bắc Giang

25 Đinh Khắc Thắng Nam 06/12/1989 10002224 Hải Phòng

26 Nguyễn Văn Sơn Nam 04/05/1991 10002180 Hải Phòng

27 Nguyễn Trọng Sắt Nam 10/05/1991 10023518 Hà Tĩnh

28 Triệu Văn Lôi Nam 28/02/1992 10009003 Bắc Kạn

29 Nguyễn Thị Huyền Nữ 22/12/1992 10018053 Bắc Giang

30 Nguyễn Thị Thảo Nữ 13/06/1992 10041015 TT Huế

31 Đoàn Thị Thủy Nữ 21/11/1993 10024018 Thanh Hóa

32 Nguyễn Cao Cường Nam 22/10/1989 10017657 Thanh Hóa

33 Nguyễn Hữu Hiển Nam 06/02/1992 10019195 Thanh Hóa

34 Bạch Thái Danh Nam 04/03/1995 10021257 Nghệ An

35 Hoàng Văn Thanh Nam 08/05/1994 10019696 Thanh Hóa



36 Nguyễn Hữu Thuận Nam 02/06/1991 10021336 Nghệ An

37 Nguyễn Đình Công Nam 08/05/1984 10023676 Hà Tĩnh

38 Trần Xuân Nam Nam 02/04/1986 10019047 Thanh Hóa

39 Đặng Tuấn Anh Nam 06/01/2000 10015024 Bắc Ninh

40 Nguyễn Trọng Đạo Nam 01/08/1999 10021281 Nghệ An

41 Đoàn Hùng Cường Nam 16/01/1988 10023625 Hà Tĩnh

42 La Văn Lưu Nam 27/07/1999 10028061 TT Huế

43 Lê Xuân Thảo Nam 01/01/1990 10018338 Thanh Hóa

44 Lưu Tuấn Anh Nam 24/12/1998 10000158 Hà Nội

45 Lương Ngọc Phát Nam 02/06/1990 10013269 Bắc Giang

46 Triệu Việt Trung Nam 03/04/1986 10011607 Phú Thọ

47 Đặng Hoàng Tú Nam 26/06/1993 10036785 Bến Tre

48 Hoàng Đạt Lực Nam 28/09/1994 10018829 Thanh Hóa

49 Leo Văn Thịnh Nam 18/05/1996 10012999 Bắc Giang

50 Phan Văn Giang Nam 03/03/1996 10013155 Bắc Giang

51 Nguyễn Doãn Thư Nam 20/06/1987 10023512 Hà Tĩnh

52 Lê Minh Tiến Nam 02/05/1995 10018864 Thanh Hóa

53 Nguyễn Thị Xuân Nữ 06/07/1994 10018224 Bắc Giang

54 Nguyễn Cảnh Đức Nam 04/10/1988 10021541 Nghệ An



55 Ngô Trí Quyền Nam 24/10/1996 10021113 Nghệ An

56 Nguyễn Hồng Chuẩn Nam 01/07/1995 10002117 Hải Phòng

57 Nguyễn Xuân Dũng Nam 27/04/1999 10021857 Nghệ An

58 Đặng Thị Khánh Linh Nữ 12/06/1996 10020855 Bắc Ninh

59 Hoàng Thị Anh Nữ 05/06/1998 10017107 Vĩnh Phúc

60 Nguyễn Thị Hải Nữ 20/04/1998 10015213 Phú Thọ

61 Nguyễn Văn Đức Nam 27/05/1993 10021058 Nghệ An

62 Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 24/11/1993 10050818 Đồng Tháp

63 Phạm Văn Tài Nam 18/05/1998 20001901 Hà Tĩnh

64 Trần Viết Bút Nam 19/05/1992 50803226 Quảng Trị

65 Hoàng Văn Hà Nam 20/06/1989 50802653 Quảng Bình

66 Lê Văn Hải Nam 19/07/1984 50800702 Thanh Hóa

67 Lê Văn Tiến Nam 23/05/1991 20000169 Ninh Bình

68 Lê Thái Đông Nam 23/06/1989 50803193 Quảng Trị


